
Trường TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN

Học kỳ 1

Năm học 2025-2026

Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 GDCD - Hạnh Văn - Bình HĐTN - Lượng Văn - Vân
KHTN Hóa - 

Nghĩa

KHTN Lý - 

Hương (L)
KHXH Sử - Là TOAN - Thượng

3 Tin - Dung TOAN - Nam
KHTN Sinh - 

Hương (S)
HĐTN - Lượng KHXH Sử - Là MT - Thế

KHTN Hóa - 

Nghĩa

Công Nghệ - 

Hương (L)

4 Nhac - Hạnh MT - Thế KHXH Sử - Là TOAN - Thượng Tin - Dung TOAN - Nam Văn - Bình HĐTN - Nghĩa

5
Công Nghệ - 

Nam
GDCD - Hạnh

KHTN Hóa - 

Nghĩa
Tin - Dung MT - Thế

GDCD - Hương 

(S)
TOAN - Thượng Văn - Bình

1 Anh - Dương Văn - Bình Văn - Vân KHXH Sử - Là
KHTN Hóa - 

Nghĩa
TOAN - Nam

KHTN Lý - 

Hương (L)
TOAN - Thượng

2 Anh - Dương TOAN - Nam KHXH Sử - Là
KHTN Sinh - 

Hương (S)
Văn - Vân Tin - Dung Văn - Bình GDCD - Nghĩa

3 TOAN - Nam Anh - Dương TOAN - Thượng
KHTN Lý - 

Hương (L)

KHTN Sinh - 

Hương (S)
Văn - Vân Tin - Dung

KHTN Hóa - 

Nghĩa

4
KHTN Sinh - 

Hương (S)
Anh - Dương

KHTN Lý - 

Hương (L)
TOAN - Thượng TOAN - Nam Văn - Vân KHXH Sử - Là Tin - Dung

1 Anh - Dương TOAN - Nam TOAN - Thượng KHXH Sử - Là Văn - Vân
KHTN Hóa - 

Nghĩa
Văn - Bình

KHTN Lý - 

Hương (L)

2 TOAN - Nam Anh - Dương
KHTN Lý - 

Hương (L)
TOAN - Thượng KHXH Sử - Là Văn - Vân

KHTN Hóa - 

Nghĩa
Văn - Bình

3 Văn - Bình
KHTN Lý - 

Hương (L)
Anh - Dương Văn - Vân TOAN - Nam KHXH Sử - Là TOAN - Thượng

KHTN Hóa - 

Nghĩa

4 Văn - Bình
KHTN Lý - 

Hương (L)
Văn - Vân Anh - Dương

Công Nghệ - 

Nghĩa
TOAN - Nam KHXH Địa - Là TOAN - Thượng

1 TOAN - Nam Văn - Bình TOAN - Thượng Anh - Dương Văn - Vân
Công Nghệ - 

Nghĩa

Công Nghệ - 

Hương (L)
KHXH Sử - Là

2 Văn - Bình TOAN - Nam KHXH Địa - Là Anh - Dương
KHTN Lý - 

Hương (L)
Văn - Vân GDCD - Nghĩa TOAN - Thượng

3
KHTN Lý - 

Hương (L)

KHTN Sinh - 

Hương (S)
Anh - Dương KHXH Địa - Là TOAN - Nam

KHTN Hóa - 

Nghĩa
TOAN - Thượng Văn - Bình

4
KHTN Lý - 

Hương (L)

Công Nghệ - 

Nam
Anh - Dương Văn - Vân KHXH Địa - Là

KHTN Sinh - 

Hương (S)
HĐTN - Nghĩa Văn - Bình

1
KHTN Hóa - 

Nghĩa
Nhac - Hạnh Văn - Vân TOAN - Thượng

GDCD - Hương 

(S)
KHXH Địa - Là Văn - Bình

Công Nghệ - 

Hương (L)

2 TOAN - Nam Văn - Bình Văn - Vân
KHTN Lý - 

Hương (L)
Nhac - Hạnh KHXH Sử - Là TOAN - Thượng

KHTN Sinh - 

Hương (S)

3 Văn - Bình
KHTN Hóa - 

Nghĩa
Tin - Dung Văn - Vân TOAN - Nam Nhac - Hạnh

Công Nghệ - 

Hương (L)
KHXH Địa - Là

4 MT - Thế Tin - Dung TOAN - Thượng
KHTN Hóa - 

Nghĩa
Văn - Vân TOAN - Nam

KHTN Sinh - 

Hương (S)
KHXH Sử - Là

5 SH - Hương (L) SH - Hương (S) SH - Tuấn SH - Vân SH - Thế SH - Dung SH - Bình SH - Thượng

HIỆU TRƯỞNG

Đông Gia Nghĩa, ngày 01 tháng 09 năm 2025

Thứ 6

Thời khóa biểu lớp
Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 08-09-2025

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5




